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I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh tròn vào đáp án em cho là đúng.

Câu 1. Có một ô tô đang chạy trên đường. Trong các câu mô tả sau đây, câu nào không đúng?

    A. Ô tô chuyển động so với mặt đường. 
B.Ô tô chuyển động so với người lái xe.

    C. Ô tô đứng yên so với người lái xe.
D. Ô tô chuyển động so với cây ven đường.

Câu 2. Đơn vị vận tốc là:


A. km.h;

B. m.s;

C. km/h;

D. s/m;

Câu 3. Hành khách ngồi trên xe đang chuyển động bỗng thấy mình bị nghiêng người sang trái, chứng tỏ xe:

A. Đột ngột giảm vận tốc;


B. Đột ngột tăng vận tốc;

C. Đột ngột rẽ sang trái;



D. Đột ngột rẽ sang phải

Câu 4. Một áp lực 600N gây áp suất 3 000 N/m2 lên diện tích bị ép có độ lớn:

A. 2 000 cm2
;
B. 200 cm2 ;

C. 20 cm2 ;

D. 0,2 cm2
Câu 5. Công thức tính áp suất là:

A. 
[image: image1.wmf]F

p = 

S

;

B. FA = d.V;

C. 
[image: image2.wmf]s

v = 

t

;

D. 
[image: image3.wmf]P = 10.m


Câu 6. Câu nào sau đây nói về áp suất chất lỏng là đúng?

A. Chất lỏng chỉ gây áp suất theo phương thẳng đứng từ trên xuống.

B. Áp suất chất lỏng chỉ phụ thuộc vào bản chất của chất lỏng.

C. Chất lỏng gây áp suất theo mọi phương.

D. Áp suất chất lỏng chỉ phụ thuộc vào chiều cao của cột chất lỏng.

II. Tự luận (7 điểm)
Câu 1 (3 điểm)

Một người đi xe đạp xuống một cái dốc dài 150m hết 10s. Khi hết dốc, xe lăn tiếp một quãng đường nằm ngang dài 60m trong 20s rồi dừng lại. Tính vận tốc trung bình của xe trên quãng đường dốc, trên quãng đường nằm ngang và trên cả hai quãng đường.

Câu 2 (1 điểm)

Ba vật làm bằng nhôm, đồng, chì có hình dạng khác nhau nhưng có cùng thể tích và được  nhúng ngập trong nước hỏi lực đẩy của nước lên ba vật có bằng nhau không? Vì sao?

Câu 3 (2,0 điểm)

Một thùng cao 2m đựng đầy nước. Tính áp suất của nước lên:

a, Lên một điểm cách miệng thùng 0,6m 

b, Lên một điểm cách đáy thùng 0,8m. 

Biết trọng lượng riêng của nước là 10 000 N/m3.

Câu 4 (1 điểm)  Treo một vật ở ngoài không khí vào lực kế, lực kế chỉ 2,1 N. Nhúng chìm vật đó vào nước thì số chỉ của lực kế giảm 0,2 N. Hỏi chất làm vật đó có trọng lượng riêng lớn gấp bao nhiêu lần trọng lượng riêng của nước? Biết trọng lượng riêng của nước là 

104 N/m3.

HẾT

Chúc các em làm bài kiểm tra tốt!

Họ và tên học sinh:..................................................................................Lớp:......................

HƯỚNG DẪN CHẤM
Môn: Vật lý 8
I. Trắc nghiệm (3đ) đúng mỗi ý được 0,5 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	B
	C
	D
	A
	A
	C


II. Tự luận (7 điểm).
	GỢI Ý TRẢ LỜI
	ĐIỂM

	Câu 1. (3đ)
	

	Tóm tắt đề bài

a) Vận tốc của xe trên quãng đường dốc là

    v1= s1 : t1 = 150:10= 15 m/s.


   
	0,25

0,5



	b) Vận tốc của xe trên quãng đường nằm ngang là

    v2= s2 : t2 = 60:20= 3 m/s.


c) Vận tốc trung bình trên cả quãng đường là

v= (s1+s2) : ( t1+ t2) = ( 150+60):(10+20)= 7 m/s


	0,5

0,25



	Câu 2. (1đ)
	

	- Lực đẩy của nước tác dụng lên ba vật là như nhau 

+ Ba vật có cùng thể tích

+ Cùng được nhúng chìm trong nước
	0,5

0,25

0,25

	Câu 3. (2,0đ)
	

	   Theo đề bài ra ta có:   h = 2m;    h1 = 0,6m; 

                                       h2 = 2 – 0,8 = 1,2m;          d = 10 000 N/m2.

    Áp dụng công thức tính áp suất chất lỏng p = d. h, ta được: 

* Áp suất của nước lên một điểm các miệng thùng 0,6 m là: 

p = d. h1 = 10 000. 0,6 = 6 000 Pa.

* Áp suất của nước lên một điểm cách đáy thùng 0,8 m là:

p = d. h2 = 10 000. 0,8 = 8 000 Pa.
	0,5

0,75

0,75

	  Câu 4 ( 1đ)

 Khi nhúng vật vào nước, vật chịu tác dụng của lực đẩy Ác – si – mét nên số chỉ của lực kế giảm 0,2 N, tức là FA = 0,2 N.

   Ta có FA = dn.V, trong đó dn là trọng lượng riêng của nước, V là thể tích của phần nước bị vật chiếm chỗ, suy ra thể tích của vật là:

V = 
[image: image4.wmf]A

n

F

d

 = 
[image: image5.wmf]0,2

10 000

 = 0,00002 m3.

   Trọng lượng riêng của chất làm vật là:

dV = 
[image: image6.wmf]P

V

= 
[image: image7.wmf]2,1

0,00002

 = 105 000 kg/m3.

   Do đó, 
[image: image8.wmf]V

n

d

105 000

  

d10 000

=

 = 10,5, suy ra dV = 10,5. dn.

   Vậy trọng lượng riêng của chất làm vật lớn gấp 10,5 lần trọng lượng riêng của nước.
	0,25

0,25

0,25

0,25
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